
STT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản Bộ sách

1 Ngữ văn 10 – Tập 1, Tập 2
PGS.TS Bùi Mạnh Hùng; 

PGS.TS Phan Huy Dũng
NXB Giáo dục Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống

2 Toán 10 – Tập 1, Tập 2

PGS.TS Hà Huy Khoái; 

PGS.TS Cung Thế Anh; 

PGS.TS Trần Văn Tân

NXB Giáo dục Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống

3 Tiếng Anh 10 PGS.TS Hoàng Văn Vân NXB Giáo dục Việt Nam Global Success

4 Lịch sử 10
GS.TS Vũ Minh Giang; 

PGS.TS Nghiêm Đình Vỹ
NXB Giáo dục Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống

5 Địa lí 10
GS.TS Nguyễn Việt Thịnh;

 PGS.TS Đào Ngọc Hùng
NXB Giáo dục Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống

6 GD Kinh tế và Pháp luật 10 PGS.TS Trần Thị Mai Phương NXB Giáo dục Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống

7 Vật lí 10
GS.TS Vũ Văn Hùng; 

PGS.TS Nguyễn Văn Biên
NXB Giáo dục Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống

8 Hóa học 10
GS.TS Vũ Văn Hùng; 

PGS.TS Cao Cự Giác
NXB Giáo dục Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống

9 Sinh học 10
GS.TS Vũ Văn Hùng; 

PGS.TS Ngô Văn Hưng
NXB Giáo dục Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống

10 Tin học 10
GS.TSKH Nguyễn Ngọc Bình; 

PGS.TS Hà Đặng Cao Tùng
NXB Giáo dục Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống

11
Công nghệ 10 – Thiết kế và Công 

nghệ

GS.TS Lê Huy Hoàng; 

PGS.TS Nguyễn Tất Thắng
NXB Giáo dục Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống

12
Công nghệ 10 – Công nghệ trồng 

trọt

GS.TS Lê Huy Hoàng; 

PGS.TS Nguyễn Tất Thắng
NXB Giáo dục Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống

13 GDQP&AN 10
CB Nguyễn Thiện Minh; 

CB Nguyễn Hữu Hùng
NXB Giáo dục Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống

14
Hoạt động trải nghiệm, hướng 

nghiệp 10

PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa; 

TS Lại Thị Yến Ngọc
NXB Giáo dục Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống

15 Giáo dục thể chất 10
GS.TS Nguyễn Đại Dương; 

TS Trịnh Hữu Lộc
NXB Giáo dục Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống

16 Chuyên đề học tập Ngữ văn 10
PGS.TS Bùi Mạnh Hùng; 

PGS.TS Phan Huy Dũng
NXB Giáo dục Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống

17 Chuyên đề học tập Toán 10

PGS.TS Hà Huy Khoái; 

PGS.TS Cung Thế Anh; 

PGS.TS Trần Văn Tân

NXB Giáo dục Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống

18 Chuyên đề học tập Vật lí 10
GS.TS Vũ Văn Hùng; 

PGS.TS Nguyễn Văn Biên
NXB Giáo dục Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống

19 Chuyên đề học tập Hóa học 10
GS.TS Vũ Văn Hùng; 

PGS.TS Cao Cự Giác
NXB Giáo dục Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống

20
Chuyên đề học tập Công nghệ trồng 

trọt 10

GS.TS Lê Huy Hoàng; 
NXB Giáo dục Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống
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